	Biểu số: 06/TCT

Ngày nhận báo cáo:

Quý I, II, III: Tương ứng ngày 17/3, 17/5, 17/9 năm báo cáo;
Quý IV và cả năm: Ngày 10/11 năm báo cáo;
Chính thức cả năm: Ngày 17/3 năm sau năm báo cáo. 
	MỘT SỐ CHỈ TIÊU

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

KINH DOANH
Quý... năm...

(Ước tính, sơ bộ, chính thức)
	Đơn vị báo cáo:...

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê)


	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn 
vị tính
	Năm trước năm báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	
	Quý
I
	Quý
II
	6 tháng
	Quý
III
	9 tháng
	Quý
IV
	Cả
năm
	Quý
I
	Quý
II
	6 tháng
	Quý
III
	9 tháng
	Quý
IV
	Cả
năm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Tổng doanh thu thuần
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu dịch vụ bưu chính
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Doanh thu dịch vụ chuyển phát
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Doanh thu DV khác (Data post, PHBC, bưu chính khác...)
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Doanh thu thuần chia theo tỉnh/thành phố
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	Hà Nội
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02
	Hà Giang
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03
	....
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Xuất khẩu (Thu)/Nhập khẩu (Chi) với đối tác nước ngoài
	1000 USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xuất khẩu dịch vụ bưu chính
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhập khẩu dịch vụ bưu chính
	Triệu
đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......, ngày..... tháng......năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Hướng dẫn ghi biểu

Dịch vụ bưu chính, chuyển phát (được quy định trong Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam)

0304 - 03040 - 030400 - 0304000. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát

Bao gồm: Các dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi (thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính bằng các phương thức (trừ phương thức điện tử). 

Loại trừ: Dịch vụ chuẩn bị thư, được phân vào dịch vụ kinh doanh khác (mã 10); dịch vụ tài chính do các đơn vị bưu chính thực hiện như dịch vụ tài khoản tiết kiệm,... được phân vào dịch vụ tài chính (mã 07).

